
2022 Tỷ lệ 2023 Tỷ lệ 2024 Tỷ lệ 2025 Tỷ lệ

I CÁC CĂN CỨ - VĂN BẢN PHÁP LÝ

1

Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn

2015-2030

2

Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống

hiến của thanh thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030

3
Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai

đoạn 2021-2030

4
Kế hoạch số ...../KH-SGD&ĐT, ngày ...../7/2022 của Sở GD&ĐT

Lào Cai về việc triển khai chương trình trong ngành Giáo dục Lào

Cai giai đoạn 2022-2030

II CÁC CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1

Thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trong

ngành Giáo dục; học sinh, học viên các cơ sở giáo dục được

phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật

của Nhà nước Người 0.0

2 Số học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị,

tư tưởng, đạo đức, lối sống; Người 0.0

3  Số học sinh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức

pháp luật, kỹ năng sống theo chương trình GDPT 2018. Người 0.0

4 Số thanh niên học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt

động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường. Người 0.0

5 Số thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt

động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường. Người 0.0

Tên đơn vị: Phòng GD&ĐT (Trường THPT) .............................

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1895/QĐ-TTG NGÀY 11/11/2021

Lưu ý: Các đơn vị báo cáo trước 15/12 hàng năm

TT NỘI DUNG Đơn vị tính
NĂM

Tổng cộng



6
Số thanh niên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng

nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Người 0.0

7
Số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên học sinh, sinh

viên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu

tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Dự án 0.0

8
Số thanh niên học sinh, sinh viên hưởng ứng các hoạt động

xung kích, tình nguyện; tham gia các hoạt động vì cộng

đồng; phát triển kinh tế - xã hội. Người 0.0
III CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1 Tin bài của Báo Lào Cai, Tin, bài 0.0
2 Tin bài của Đài PT-TH Lào Cai, Đài TT-TH cấp huyện Tin, bài 0.0
3 Tuyên truyền lưu động Buổi 0.0
4 Chiếu bóng lưu động Buổi 0.0
5    Chiếu bóng phục vụ vùng sâu Buổi 0.0
6 Chiếu phim tại Rạp, tại thôn bản ĐBKK Buổi 0.0
7 Số lượt khán giả được phục vụ Lượt người 0.0
8 Thiết kế ma két mẫu 0.0
9 Thiết kế băng zôn, pano, khẩu hiệu Chiếc 0.0
10 Tranh cổ động Chiếc 0.0
11 Cụm tranh cổ động trực quan Cụm 0.0
12 Trưng bày sách báo tạp chí Cuộc 0.0
13 Số bản sách trưng bày Bản 0.0
14 Sách phục vụ lưu động Bản 0.0
15 Thẻ thư viện cấp mới thẻ Chiếc 0.0
16 Sách bổ sung cho thư viện tỉnh huyện Bản 0.0
17 Độc giả đọc sách thư viện lượt người 0.0
18 Sách, ấn phẩm luân chuyển phục vụ bạn đọc lượt bản 0.0
19 Hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa hộ 0.0
20 Thôn bản tổ dân phố văn hóa thôn 0.0
21 Cơ quan văn hóa Đơn vị 0.0

0.0



IV ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA 0.0
1 Tổ chức hoạt động giáo dục tập thể trong trường học Cuộc 0.0
2 Số người (ĐVTTN) tham gia các hoạt động giáo dục tập thể Người 0.0

3 Số trường có học sinh tham gia hoạt động thắp nến tri ân tại

Nghĩa trang liệt sĩ Trường 0.0
4 Số ĐVTTN, học sinh, học viên tham gia thắp nến tri ân Người 0.0

5

Số trường tổ chức các cuộc thi, hội thi liên quan đến việc

học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trường 0.0

6 Số học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi liên quan đến học

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Người 0.0
7 Số học sinh xếp loại hạnh kiểm, đạo đức Tốt, Khá Người 0.0
8 Số thanh niên được kết nạp Đoàn Người 0.0

9
Số trường có CLB văn hóa, nghệ thuật, TDTT, nghề truyền

thống Trường 0.0

10 Số CLB nghệ thuật (nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ, hội

họa...) trong trường học thường xuyên hoạt động CLB 0.0

11
Số CLB thể dục thể thao của HS (Bóng đá, bóng bàn, bóng

chuyền, cầu lông, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co....) trong trường

học thường xuyên hoạt động CLB 0.0

12 Số CLB nghề truyền thống (thêu thùa, đan lát, thủ công mỹ

nghệ...) của HS trong trường học thường xuyên hoạt động CLB 0.0

0.0

V CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC CUỘC VẬN

ĐỘNG 0.0
1 Số đoàn viên tham gia "Tiếp sức mùa thi" Người 0.0

2
Cuộc thi, hội thi học và làm theo TT,ĐĐ,PC Hồ Chí Minh

của tỉnh Người 0.0
3 Cuộc thi trực tuyến "Học và làm theo Bác" của Bộ GD&ĐT Người 0.0
4 Tư vấn, giới thiệu, giao dịch việc làm Người 0.0
5 Số hộ được vay vốn khởi nghiệp Hộ GĐ 0.0
6 Số vốn được vay Triệu đồng 0.0

0.0



VI TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CB PHỤ

TRÁCH CÔNG TÁC GD ĐĐ, LS, KNS, KVCH CỦA HS 0.0

1 Số CB Đoàn trường học được tập huấn bồi dưỡng nâng cao

năng lực trong năm. Người 0.0

2 Số CB, GV phụ trách giáo dục đạo đức, lối sống, KNS trong

trường học được tập huấn nâng cao năng lực 0.0
3 Tập huấn nghiệp vụ công tác tư vấn tâm lý học đường 0.0
4 Tập huấn, bồi dưỡng các nội dung khác

VII PHÁT HUY CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA XÃ, THÔN 0.0
1 Số thôn bản có đội văn nghệ quần chúng Thôn, tổ 0.0
2 Số đội văn nghệ quần chúng Đội 0.0
3 Số người tham gia phong trào Văn nghệ quần chúng Người 0.0
4 Số buổi sinh hoạt nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố Buổi 0.0
5 Số người tham dự sinh hoạt văn hóa Người 0.0
6 Tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở Buổi 0.0
7 Số khu dân cư có đội thể thao Thôn, tổ 0.0
8 Tỷ lệ hộ gia đình thể thao % 0.0
9 Số CLB TDTT CLB 0.0
10 Số CLB hoạt động nhiều môn CLB 0.0
11 Số giải thi đấu thể thao ở cơ sở giải 0.0
12 Số lớp năng khiếu thể thao hè lớp 0.0

0.0

VIII PHỐI HỢP 3 MÔI TRƯỜNG (NT-GĐ-XH) TRONG

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC - LỐI SỐNG - KNS CHO HS 0.0

1 Số cuộc nói chuyện truyền thống, tọa đàm gặp mặt có HS

tham gia Cuộc 0.0
2 Số cuộc họp phụ huynh trong năm (T1 đến hết T12) Cuộc

3 Số phụ huynh tham gia họp trong năm Người 0.0

4

Số trường ký kết kế hoạch phối hợp với Công an trong

phòng chống tội phạm, VPPL, tệ nạn xã hội, bạo lực học

đường Trường



5 Số cuộc họp, trao đổi, hội nghị của trường học với lực lượng

Công an các cấp trong năm. Cuộc

6
Số trường ký kết kế hoạch phối hợp với Tổ chức Đoàn

TNCS ở địa phương để triển khai CTPH, giáo dục đạo đức,

lối sống cho ĐVTN Trường

7 Số cuộc họp, trao đổi, hội nghị của trường học với Tổ chức

Đoàn TNCS các cấp Cuộc

8 Số trường học ký kết kế hoạch phối hợp với các cơ quan,

đơn vị khác Trường

9
Số trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm tại

địa phương (giáo dục tại di tích, thăm Bảo tàng, di sản văn

hóa...) Trường 0.0
10 Số học sinh được tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm Người 0.0

IX TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

1 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn bản Chiếc 0.0
2 Nhà văn hóa xã Chiếc 0.0
3 Tổng số nhà văn hóa Chiếc 0.0
4 Cấp mới trang thiết bị nhà văn hóa Chiếc 0.0
5 Tổng số nhà văn hóa đã cấp trang thiết bị Chiếc 0.0
6 Trường đạt chuẩn quốc gia Trường 0.0
7 Xây mới phòng công vụ giáo viên Phòng 0.0
8 Xây mới phòng ở nội trú cho học sinh Phòng 0.0

0.0
X HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA TỪ CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI 0.0
1 Tổng số quy đổi thành tiền, trong đó: Triệu đồng 0.0
2 Số tiền huy động Triệu đồng 0.0
3 Vật chất quy đổi thành tiền Triệu đồng 0.0
4 Số ngày công lao động Ngày công 0.0

Cán bộ tổng hợp THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lưu ý: + Thông tin về tổng số trường, đối với các Trường THPT điền số "1" (Ghi rõ họ tên, số điện thoại) (Ghi rõ chức vụ, họ tên)



            + Không điều chỉnh biểu mẫu, thêm bớt thông tin

            + 

Nguyễn Văn B... Nguyễn Văn A...
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